
BÀI 5. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á  

Tuần 6 

I. Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 

- Trước năm 1945 hầu hết các nước đều là thuộc địa hoặc phụ  thuộc của thực dân phương Tây 

(trừ Thái Lan). 

- Sau 1945 chống các đế quốc trở lại xâm lược và đã độc lập trong thập niên 50. 

- Trong Chiến tranh lạnh, tình hình phức tạp 

- Mĩ can thiệp vào khu vực và gây chiến tranh ở Đông Dương 

Các nước phân hóa trong đối ngoại 

II. Sự ra đời của tổ chức ASEAN  

1. Hoàn cảnh  

- Do yêu cầu hợp tác, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. 

- 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc Thái Lan 

gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. 

2. Mục tiêu hoạt động 

- Hợp tác kinh tế, văn hoá giữa các thành viên. 

- Duy trì hoà bình và ổn định khu vực  

3. Nguyên tắc 

- Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau  

- Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hoà bình   

- Hợp tác và phát triển 

III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” 

 

Thời gian Quá trình ra đời và phát triển   

Năm 1984 Bru-nây trở thành thành viên thứ 6 

Năm 1992 - Việt Nam và Lào chính thức tham gia Hiệp ước Bali (1976) 

- ASEAN quy định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do 

(AFTA) 

Năm 1994 Lập diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 nước trong và ngoài 

khu vực 

Năm 1995 Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 7 

Năm 1997 Lào, Mi-an-ma trở thành thành viên thứ 8 và thứ 9 

Năm 1999 Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 

Bài tập 

Câu 1: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh 

thế giới thứ hai là? (0.5đ) 

a. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập 

b. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh 

c. Sự ra đời của khối ASEAN 

d. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU 

Câu 2: Năm 1992 ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành: (0.5đ) 

a. Một khu vực phồn thịnh 

b. Một khu vực ổn định và phát triển 



c. Một khu vực mậu dịch tự do 

d. Một khu vực hòa bình 

Câu 3: Tháng 9/1954 Mĩ cùng với Anh, Pháp thành lập khối quân sự Đông Nam Á 

(SEATO) nhằm mục đích (0.5đ) 

a. thúc đẩy sự hợp tác giữa Mĩ, Anh, Pháp với các nước Đông Nam Á về lĩnh vực quân sự  

b. bảo vệ hòa bình cho khu vực Đông Nam Á 

c. xây dựng căn cứ quân sự của Mĩ, Anh, Pháp ở khu vực Đông Nam Á 

d. ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH và đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc trong khu 

vực Đông Nam Á. 

Câu 4: Quốc gia ở Đông Nam Á đã trở thành “con rồng” kinh tế ở châu Á là (0.5đ) 

a. Thái Lan 

b. Việt Nam 

c. Xin-ga-po 

d. Ma-lai-xi-a 

Câu 5: Từ 1979 đến cuối những năm 80 của TK XX quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN là 

gì? (0.5đ) 

a. Quan hệ hợp tác song phương 

b. Quan hệ đối thoại 

c. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế 

d. Quan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia 

Câu 6: Từ những năm 90 của TK XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động 

sang lĩnh vực nào? (0.5đ) 

a. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch 

b. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế 

c. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự 

d. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục 

Câu 7: Từ giữa những năm 50 của TKXX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như 

thế nào trong đường lối đối ngoại? (3đ) 

Câu 8: Điền các sự kiện lịch sử vào bảng sau thế hiện bước phát triển của ASEAN kể từ 

khi thành lập đến nay. (4đ) 

Thời gian Bước phát triển của ASEAN 

Năm 1967  

Năm 1976  

Năm 1984  

Năm 1992  

Năm 1994  

Năm 1995  

Năm 1997  

Năm 1999  

 


